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BÀI 30. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 

PHẦN I. THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT. 

Câu 1:​ Cho mẫu số liệu ghép nhóm thể hiện như bảng dưới đây 

Nhóm Tần số 

 12 

 15 

 21 

 18 

 17 

 83 

Tính trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho (làm tròn kết quả 

đến hàng phần trăm). 

Câu 2:​ Lợi nhuận bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên trong 

tháng 8 tại một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau. 

 

Doanh thu      

Số ngày 3 4 6 5 2 

Tìm mốt của mẫu số liệu trên. 



Câu 3:​ Hai người cùng bắn độc lập vào một mục tiêu. Xác suất bắn trúng của 

từng người lần lượt là 0,8 và 0,9. Tìm xác suất của biến cố : "Chỉ có 

một người bắn trúng mục tiêu". 

Câu 4:​ Một hộp đựng 4 viên bi màu đỏ và 6 viên bi màu xanh, các viên bi có 

đường kính khác nhau. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 5 viên bi trong hộp. 

Tính xác suất để 5 viên bi được lấy ra có ít nhất 3 viên bi màu đỏ 

PHẦN II. MŨ – LOGA. 

Câu 5:​ a) Rút gọn  

b) Cho các số thực dương , ,  với  thoả mãn 

. Tính  

c) Cho . Biểu thị  theo a và . 

Câu 6:​ a) Tìm TXĐ của hàm số  

b) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để hàm số 

 xác định trên ?. 

Câu 7:​ Giải các phương trình 

a)  ​ ​ ​ b)  

c) ​ ​  d) . 

Câu 8:​ Giải Các BPT sau 

a) ​ ​ ​ ​  b)  

b)  ​ ​ d) . 

Câu 9:​ A) Ông Phú là thương binh hạng , được hưởng trợ cấp hàng 

tháng là 2082000 đồng. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến 

phức tạp nên từ tháng 4 năm 2021 ông không đi lĩnh tiền mà nhờ thủ 



quỹ lập một sổ tiết kiệm ở ngân hàng để gởi số tiền hàng tháng vào 

đó với lãi suất  / tháng. Hỏi đến đầu tháng 4 năm 2022 ông đến 

ngân hàng nhận được số tiền là bao nhiêu?. 

b) Giả sử giá trị còn lại (tính theo triệu đồng) của một chiếc ô tô sau  

năm sử dụng được mô hình hoá bằng công thức: , 

trong đó  là giá xe (tính theo triệu đồng) lúc mới mua. Hỏi nếu theo 

mô hình này, sau bao nhiêu năm sử dụng thì giá trị của chiếc xe đó còn 

lại không quá 300 triệu đồng? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). 

Biết  (triệu đồng). 

Câu 10:​ a)Tìm  để phương trình  có hai nghiệm trái dấu. 

b) Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc khoảng  của tham số  để 

phương trình  có hai nghiệm phân biệt trong đó 

có đúng một nghiệm dương?  
 

BÀI TẬP VỀ NHÀ 

SÁCH CÁNH DIỀU  

I. TRẮC NGHIỆM  

Câu 1:​ Nếu  thì  bằng:.​  

A. .​ ​ ​ B. .​ ​ ​ C. .​ ​ ​ D. . 

Câu 2:​ Có bao nhiêu số thực dương để  là một số nguyên? 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 3:​ Hàm số nào sau đây luôn đồng biến trên tập xác định. 

A. .​ B. .​ C. .   D. . 

Câu 4:​ Nghiệm của phương trình  là:.​ A. .​B. .​C. .​D. . 



Câu 5:​ Cho đồ thị hàm số ; ;  như hình vẽ. Tìm mối liên 

hệ của  . 

 

A. .​ B. .​ C. .           D. . 

Câu 6:​ Kết quả khảo sát chiều cao (đơn vị: ) của  học sinh nam lớp 10A 

của một trường Trung học phổ thông được thống kê trong bảng sau: 

hiều cao 
      

học sinh   
  

 
 

Số trung bình của bảng số liệu trên thuộc nhóm nào trong các nhóm 

dưới đây? 

A. .​ B. .​ C. .         D.  

Câu 7:​ Với  là số thực dương tuỳ ý,  bằng 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 8:​ Thống kê thời gian (phút) chạy  của một số học sinh được cho 

trong bảng sau 

 

Xác định trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn kết quả đến 

hàng phần trăm). 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 



Câu 9:​ Cho  và  là hai biến cố xung khắc. Đẳng thức nào sau đây đúng? 

A. .​ B. . 

C. .​ D. . 

Câu 10:​ Cho  là số thực dương. Rút gọn biểu thức  về dạng 

 trong đó  là phân số tối giản và . Tính giá trị của biểu 

thức . 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 11:​ Một cặp vợ chồng mong muốn sinh được con trai. Xác suất sinh được 

con trai trong một lần sinh là . Xác suất sao cho cặp vợ chồng đó 

mong muốn sinh được con gái ở lần thứ nhất và sinh con trai ở lần 

thứ hai (mỗi lần sinh chỉ sinh một em bé) là: 

A. .​ B. .​ C. .​ D.  

Câu 12:​ Cho ,  là các số thực dương tùy ý. Khẳng định nào sau đây là 

đúng? 

A. .​B. . 

C. .​ D. . 

Câu 13:​ Cho thỏa , . Giá trị của biểu thức  

bằng 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 14:​ Lấy ra ngẫu nhiên  quả bóng từ một hộp chứa  quả bóng xanh và 

 quả bóng đỏ có kích thước và khối lượng như nhau. Xác suất của 

biến cố "Hai quả bóng lấy ra có cùng màu" là 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 



Câu 15:​ Tìm hiểu thời gia xem tivi trong tuần trước (đơn vị: giờ) của một số 

học sinh thu được kết quả sau: 

Thòi gian 

(giờ) 

[0; 5) [5; 10) [10; 15) [15; 20) [20; 25) 

Số học sinh 8 16 4 2 2 

Giá trị đại diện của nhóm là: 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 16:​ Tìm tập nghiệm  của bất phương trình . 

A. .​ B. .​ C. .   D. 

. 

Câu 17:​ Cho . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. .​ B. .​ C. . D.  

Câu 18:​ Nghiệm của phương trình  là: 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 19:​ Khảo sát thời gian tự học bài ở nhà của một số em học sinh lớp 11 

thu được mẫu ghép nhóm số liệu như sau 

Thời 

gian(phút) 
     

Số học sinh   
  

 

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là: 

A. .​ B. .​ C. .            D. . 

Câu 20:​ Tập xác định của hàm số  là 

A. .​ B. .​ C. .​ D.  

II. TỰ LUẬN  



Câu 21:​ a) Cho  Tính  theo  và . 

b) Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình . 

Câu 22:​ Theo số liệu thực tế,dân số thế giới năm 1950 là 2560 triệu người, 

còn năm 1980 là 3040 triệu người. Người ta dự đoán dân số thế giới 

phụ thuộc vào thời gian t theo hàm số mũ   với  là 

hằng số và độ biến thiên của   theo thời gian tỷ lệ thuận với 

. Hãy dự đoán dân số thế giới vào năm 2030. 
 

 

 

 

SÁCH KẾT NỐI  

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.  

Câu 1:​ Nghiệm của phương trình  là 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 2:​ Tập xác định của hàm số  là 

A. .​ B. .​ C. .​ D.  

Câu 3:​ Tập xác định của hàm số  là: 

A. .​ B. .​ C. .​ D. 

 

Câu 4:​ Tập nghiệm của phương trình  là 

A. .​ B. .​ C. .           D.  

Câu 5:​ Với  là số thực dương tùy ý,  bằng 



A. .​ B. .​ C. .​ D. 

 

Câu 6:​ Cho . Hãy tìm khẳng định sai? 

A. .​ B. .​  

C. .​ D. . 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.  

Câu 7:​ Cho phương trình  (*) với  là tham số. 

a) Khi  phương trình có hai nghiệm phân biệt. 

b) Khi  phương trình có tập nghiệm là . 

c) Số giá trị nguyên dương của  để phương trình phương trình có 

nghiệm duy nhất là 1. 

d) Gọi là giá trị thực để phương trình có 2 nghiệm sao cho 

. Khi đó,  

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.  

Câu 8:​ Một người gửi tiết kiệm 100 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức 

lãi kép kì hạn 6 tháng với lãi suất 8% một năm. Giả sử lãi suất không 

thay đổi. Hỏi sau bao nhiêu tháng người đó nhận được ít nhất 120 

triệu đồng? 

Câu 9:​ Theo thống kê, trong năm diện tích nuôi ngao bãi triều của tỉnh 

Thái Bình là . Biết rằng diện tích nuôi ngao bãi triều mỗi năm 

tăng  so với diện tích của năm liền trước. Kể từ sau năm , 

năm nào là năm đầu tiên tỉnh Thái Bình có diện tích nuôi ngao bãi 

triều đạt trên ?. 



PHẦN IV. Câu hỏi tự luận.  

Câu 10:​ Một người gửi tiết kiệm 20.000.000 đồng loại kỳ hạn một năm vào 

ngân hàng với lãi suất  một năm. Tính số tiền sau 5 năm 2 tháng 

người đó nhận được bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi. Biết nếu rút trước 

kỳ hạn thì ngân hàng trả theo lãi suất không kỳ hạn là  một 

ngày (1 tháng tính 30 ngày). 

Câu 11:​ Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số  để phương trình 

 có nghiệm thuộc đoạn . 

 


